
Ngày Tháng Năm

11A12 Nguyễn Ngọc Trúc An 11 03 2005 10A14

11A12 Đinh Thiên Bảo 14 04 2005 10A15

11A12 Đoàn Lê Gia Bảo 14 06 2005 10A14

11A12 Ngô Vương Thiên Bảo 02 05 2004 10A14

11A12 Vũ Đỗ Minh Châu 15 10 2005 10A15

11A12 Lê Đặng Anh Đào

11A12 Ngô Văn Thảo Dung 13 06 2005 10A14

11A12 Nguyễn Thanh Hà 27 04 2005 10A14

11A12 Lâm Kiến Hào 10 11 2005 10A15

11A12 Trần Diệp Hào 19 11 2005 10A14

11A12 Cao Nhựt Thanh Hiền 03 09 2005 10A15

11A12 Phan Trọng Hùng 10 11 2005 10A15

11A12 Nguyễn Đàm Liên Hương 24 06 2005 10A15

11A12 Đỗ Quốc Gia Huy 21 01 2005 10A14

11A12 Phan Huy Khanh 21 10 2005 10A14

11A12 Tạ Hoàng Ngọc Khánh 11 10 2005 10A14

11A12 Bùi Lê Anh Khoa 15 10 2005 10A15

11A12 Lê Anh Khuê 13 02 2005 10A15

11A12 Trần Gia Linh 19 10 2005 10A15

11A12 Vũ Nguyễn Bảo Minh 27 06 2005 10A14

11A12 Hoàng Bảo Nguyên

11A12 Luyện Đức Nguyên 25 04 2005 10A14

11A12 Tôn Thất Anh Nhân 14 05 2005 10A14

11A12 Nguyễn Phước Long Nhật 03 07 2005 10A14

11A12 Bùi Đặng Yến Nhi 16 09 2005 10A14

11A12 Lê Tần Phát 16 11 2005 10A15

11A12 Dương Hồng Phúc 31 01 2005 10A14

11A12 Phạm Thanh Sơn 01 06 2005 10A15

11A12 Lê Minh Tâm 03 04 2005 10A15

11A12 Nguyễn Hoàng Tâm 17 01 2005 10A14

11A12 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 21 12 2005 10A14

11A12 Nguyễn Huỳnh Bích Thảo 06 04 2005 10A14

11A12 Trần Gia Thịnh 06 06 2005 10A14

11A12 Nguyễn Thị Thanh Thúy 23 05 2005 10A15

11A12 Lê Nguyễn Phú Toàn 15 02 2005 10A14

11A12 Nguyễn Minh Trí 17 02 2005 10A14

11A12 Nguyễn Đình Trọng 24 01 2005 10A14

11A12 Huỳnh Thanh Trúc 07 05 2005 10A14

11A12 Trần Đức Trung 06 05 2005 10A14

11A12 Huỳnh Cát Tường 24 09 2005 10A15

11A12 Võ Ngọc Mỹ Uyên 25 04 2005 10A14

11A12 Hứa Ngọc Nghi Văn 29 12 2005 10A15

Ghi chú

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 11A12 NĂM HỌC 2021 - 2022
Giáo viên chủ nhiệm: Nguyễn Thị Anh Đào.

Lớp 10 

cũ

Ngày tháng năm sinh
HọLớp Tên


